
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TAM NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND-HC Tam Nông, ngày      tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển 

viên chức ngành Giáo dục huyện Tam Nông năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 26 tháng 11 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND-TL ngày 02 tháng 11 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo năm 2021 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 01 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 36 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức 

ngành Giáo dục huyện Tam Nông năm 2021, cụ thể như sau: 

- Chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32: 10 thí sinh. 



2 

- Chức danh giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 12 thí sinh. 

- Chức danh giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: 14 thí sinh.  

(có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2021 có trách nhiệm thông báo cụ thể và triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển 

đúng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Trưởng 

phòng Nội vụ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các thí sinh có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                    CHỦ TỊCH  
- Như Điều 4;  

- Sở Nội vụ; 

- Sở GD&ĐT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT;  

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu: VT, NCDuy, Tuyền, Tác.  

  

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC  

HUYỆN TAM NÔNG NĂM 2021  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND-HC ngày      tháng 12 năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông) 

 

1. Chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32 

TT Họ và tên 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ 

Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Chứng 

chỉ SP 

1 Dương Thị Mỹ Thuận 
Đại học sư phạm 

(ĐHSP) Toán 
Không Không 

Không 

2 Huỳnh Thanh Tuyền ĐHSP Vật lý B - Anh B Không 

3 Danh Tùng Phương ĐHSP Toán B1- Anh A Không 

4 Đỗ Thị Mỹ Diện ĐHSP Toán B1- Anh Cơ bản Không 

5 Nguyễn Đặng Minh 
ĐH Khoa học Máy 

tính 
Không Đại học Có 

6 Thái Kim Giàu ĐHSP Sinh học A2- Anh B Không 

7 Nguyễn Hữu Phước ĐHSP Lịch sử A1- Anh B Không 

8 Ngô Anh Tuấn ĐHSP Ngữ Văn B- Anh A Không 

9 Đinh Hoài Phú ĐHSP Vật lý A2- Anh A Không 

10 Dương Bích Phượng ĐHSP Mỹ thuật Không Không Không 

2. Chức danh giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 

TT Họ và tên 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ 

Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Chứng 

chỉ SP 

1 Nguyễn Thị Kim Nhiều 
ĐHSP Giáo dục 

tiểu học (GDTH) 
B1-Anh Cơ bản 

Không 

2 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ĐHSP GDTH B-Anh Cơ bản Không 

3 Lê Thị Tố Lan ĐHSP GDTH B1-Anh Cơ bản Không 

4 Nguyễn Lê Anh Thư ĐHSP GDTH B1-Anh Cơ bản Không 
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TT Họ và tên 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ 

Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Chứng 

chỉ SP 

5 Nguyễn Hoàng Luýl Sin ĐHSP GDTH A2-Anh B Không 

6 Trần Thị Việt Trinh ĐHSP GDTH B1-Anh Cơ bản Không 

7 Đỗ Thị Tha ĐHSP Mỹ thuật A-Anh A Không 

8 Nhan Thị Ngọc Trâm ĐHSP GDTH B1-Anh B Không 

9 Lê Thị Tho ĐHSP GDTH B1-Anh B Không 

10 Trần Thị Hồng Ron ĐHSP GDTH A-Anh B Không 

11 Châu Thị Yến Nhi ĐHSP Tiếng Anh 
B1-Anh; 

B1- Trung 
Cơ bản 

Không 

12 Lâm Khánh Duyên ĐHSP GDTH A2-Anh Cơ bản Không 

3. Chức danh giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 

TT Họ và tên 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ 

Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Chứng 

chỉ SP 

1 Đoàn Thị Mỹ Dung ĐHSP Mầm non A1-Anh Cơ bản Không 

2 Mai Thị Nhật Lan ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

3 Huỳnh Ngọc Thùy Trang ĐHSP Mầm non Không Không Không 

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

5 Trần Thị Kim Tuyến ĐHSP Mầm non B-Anh A Không 

6 Đặng Mai Uyên ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

7 Phạm Ngọc Liên ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

8 Phan Thị Như Ý ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

9 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

10 
Nguyễn Thị Thúy 

Nguyên 
ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản 

Không 

11 Trần Nguyễn Kim Nga ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 
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TT Họ và tên 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ 

Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Chứng 

chỉ SP 

12 Lê Thị Kim Hưởng ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

13 Lâm Thị Hoàng Uyên ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 

14 Lê Thị Ngọc Hân ĐHSP Mầm non B1-Anh Cơ bản Không 
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